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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 231_7KE0240 

Tên học phần: Kế toán ngân hàng (7KE0240) 

Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): Gõ trực tiếp vào khung trả lời 

 

Câu Nội dung trả lời Điểm 

Câu1  4 điểm 

Ý 1 
Nợ TK 1011   15.000.000 

 Có TK 4231.Chau   15.000.000 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Ý 2 
Nợ TK 4211.HNG  190.000.000 

 Có TK 2111.HNG   190.000.000 

Nợ TK 4211.HNG  3.000.000 

 Có TK 702        3.000.000 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Ý 3 
Nợ TK 4232.4T.Binh  300.000.000 

Có TK 1011    300.000.000 

Nợ TK 4913      11.000.000  

 Có TK 1011    311.000.000 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Ý 4 
Nợ TK 1011   5.000.000 

 Có TK 702    5.000.000 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Ý 5 
Nợ TK 2112.Công ty Y  300.000.000  

 

0.25 điểm 

0.25 điểm 
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Có TK 2111.Công ty Y   300.000.000 

Nợ TK 4211.Xí nghiệp Y  5.000.000  

Có TK 3941    5.000.000 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Câu2  2.5 điểm 

 
Hối phiếu 10.000 USD 

Lãi = 10.000 *1%*3 = 300 USD 

Hoa hồng = 100 USD 

Thuế giá trị gia tăng = 10% * 100 USD = 10 USD 

Số tiền chiết khấu hối phiếu = 10.000- 300- 100 - 10 = 9.590 USD  

Nợ 2221  9.590 USD 

Có 4221  9.590 USD      

Ngân hàng báo có 

 Nợ TK 1331  10.000 USD 

  Có TK 2221  9.590 USD  

  Có TK 3942                 300 USD 

  Có TK 717       100 USD 

 

Có TK 4531         10 USD 

 

 

 

 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

 

 

0.25 điểm 

 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

 

0.25 điểm 

Câu3  1 điểm 

 Ngày 25/5: Tổng lãi và gốc khách hàng nhận ở đợt đầu tiên 

500.000.000 + (500.000.000 x 10% x 89) / 360 = 512.361.111 

Khách hàng không đến nhận ngân hàng tự động chuyển sang kỳ hạn mới 

theo lãi suất công bố tại ngày 20/5 là 11% 

Số tiền khách hàng nhận vào ngày 25/8 là: 

512.361.111 + (512.361.111 x 11% x 92) / 360 = 526.764.151 

 

 

0.5 điểm 

 

 

 

 

0.5 điểm 

Câu4  2.5 điểm 

 20/04/2020, Ngân hàng nhận ký quỹ 

 Nợ TK 1011  400.000.000 

  Có TK 4277  400.000.000 

 (2.000.000.000 * 20% = 400.000.000) 

 

 

 

0.5 điểm 
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15/06/2020, Ngân hàng mua tài sản theo đơn đặt hàng 

 Nợ TK 3831  1.870.000.000 

  Có TK 1011  1.870.000.000 

 (1.700.000.000 + 1.700.000.000*10% = 1.870.000.000) 

 Nợ TK 951  1.870.000.000  

Ngày 20/06/2020, Chuyển giao TS cho KH 

Xóa ký quỹ: 

 Nợ TK 4277  400.000.000 

  Có TK 1011  400.000.000 

Chuyển giao TS cho KH: 

 Nợ TK 2311     2.000.000.000 

     Có TK 383           1.870.000.000 

     Có TK 79     130.000.000 

 Nợ TK 952  2.000.000.000  

 Có TK 951  1.870.000.000  

 Nợ TK 953  2.000.000.000 

 

 

 

0.25 điểm 

 

 

0.25 điểm 

 

 

 

 

 

0.5 điểm 

 

 

 

 

 

 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

0.25 điểm 

 

 

 

Ngày biên soạn: 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: 

 

Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 

1 file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan 

Nhất Linh (0918.01.03.09). 

mailto:khaothivanlang@gmail.com

